
ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN - LỚP 3

Họ và tên: ................................................................... Lớp: ...................

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kết quả của phép tính 36 948 : 4 là:
A. 9 237 B. 9 247 C. 9 232 D. 9 327

Câu 2: Một cuộn dây dài 54 840m, người ta giảm độ dài cuộn dây đi 3 lần. Hỏi cuộn dây còn lại dài bao
nhiêu mét?

A. 18 280 m B. 16 280 m C. 18 180 m D. 18 380 m

Câu 3: Số mười bảy được viết bằng chữ số La Mã là:
A. VII B. XVII C. XII D. XVVII

Câu 4: Bố Nam đi công tác từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 cùng năm. Số ngày bố Nam đi công
tác là:

A. 6 ngày B. 5 ngày C. 7 ngày D. 4 ngày

Câu 5: Một tiệm may có 11 635 m vải. May một bộ áo dài hết 4 m vải. Hỏi tiệm may đó may được tối đa
bao nhiêu bộ?

A. 2 908 bộ B. 2 907 bộ C. 2 909 bộ D. 2 910 bộ

Câu 6: Nhìn hình vẽ, quả lê cân nặng số gam là:

120 g
🍐

200 g 200 g

A. 280 g B. 380 g C. 320 g D. 250 g

Câu 7: Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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A. 9 giờ 40 phút B. 10 giờ kém 20 phút C. 8 giờ 45 phút D. Cả A và B đúng

Câu 8: Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm: 2kg 50g ....... 2500g
A. > B. < C. = D. Không so sánh được

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

42 735 + 8 619 80 542 - 27 318 15 106 x 5 48 624 : 6



Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 14 021 x 4 + 5 187 b) 72 480 : 8 + 12 015 x 2

Câu 3: Bài toán thực tế: Một siêu thị điện máy nhập về 5 lô hàng máy tính xách tay, mỗi lô hàng có
chứa đúng 1 325 chiếc máy tính. Trong tháng đầu tiên khai trương, siêu thị đã bán lẻ được 4 218 chiếc
cho khách hàng. Hỏi siêu thị đó hiện còn lại bao nhiêu chiếc máy tính xách tay trong kho?

Câu 4: Thống kê sản lượng xăng dầu: Cho bảng số liệu sau:

Tháng Xăng (lít) Dầu Diesel (lít)

Tháng 3 45 609 32 471

Tháng 4 51 286 35 602

a) Viết số lít xăng bán được trong tháng 4 thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị: .......................................
b) Tính tổng lượng dầu Diesel cửa hàng bán được trong cả hai tháng 3 và 4: ............................................
c) Tính tổng sản lượng cả Xăng và dầu Diesel bán được trong cả hai tháng: ...........................................

Câu 5: Hình học: Cho hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: AB = 136 cm, BC = 247 cm,
CD = 185 cm và DA = 162 cm. Hãy tính chu vi hình tứ giác đó?
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